
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẢO CƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Bảo Cường, ngày        tháng 4 năm 2024 
 
  

THÔNG BÁO 

Danh mục văn bản của HĐND, UBND xã 

thực hiện công khai tháng 3, năm 2024 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; 

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về việc ban 

hành danh mục văn bản của HĐND và UBND xã thực hiện công khai năm 2024. 

Tháng 3, năm 2024, UBND xã thực hiện Công khai như sau. 

- Thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử xã Bảo Cường, địa chỉ: 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy 

- Thực hiện công khai qua gửi trên hệ thống quản lý văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên quan.  

 (Có danh mục văn bản kèm theo). 

Thời gian công khai: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 3 năm 2024. 

UBND xã thông báo kết quả thực hiện công khai danh mục văn bản của 

HĐND và UBND xã tháng 3, năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá 

nhân liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 
 

 

 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy


 

 

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND XÃ THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÁNG 3/2024 TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông báo số 48/TB-UBND ngày 01/4/2024 của UBND xã) 

STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

I 
 

CÔNG VĂN        

1 1 22/HĐND-VP  

V/v mời dự kỳ họp thứ chín HĐND xã khoá XX, nhiệm 

kỳ 2021-2026 
05/03/2024 Nguyễn Xuân Thuỷ  22/HĐND-VP 

2 2 21/HĐND-VP  

V/v triệu tập kỳ họp thứ chín HĐND xã khoá XX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 
01/03/2024 Nguyễn Xuân Thuỷ  21/HĐND-VP 

II 
 

NGHỊ QUYẾT       

3 1 53/NQ-HĐND 

Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Bảo Cường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 
08/03/2024 Nguyễn Xuân Thuỷ  53/NQ-HĐND 

4 2 52/NQ-HĐND 

Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2023-

2025 tại xã Bảo Cường 

08/03/2024 Nguyễn Xuân Thuỷ  52/NQ-HĐND 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469417
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240307094253.pdf/7dacf873-bf47-4e30-939f-bbc799335eaf
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469417
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469261
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240305100221.pdf/1d91f658-3be2-47ba-8531-81a53dbc89e3
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469261
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469602
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311163630.pdf/57273770-ce60-4eef-b24f-97294bcfce32
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469602
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469601
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311154451.pdf/39a10a7e-4970-47ca-b925-e2e43ee139bd
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469601
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DANH MỤC VĂN BẢN UBND XÃ THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÁNG 3/2024 TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông báo số 48/TB-UBND ngày 01/4/2024 của UBND xã) 

STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

I 
 

CÔNG VĂN        

1 1 82/UBND-LN 

Về việc đăng ký hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm Khu 

rừng bảo vệ cảnh quan ATK Định Hoá, năm 2024 
29/03/2024 Phan Thanh Nam  82/UBND-LN 

2 2 81/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1718/UBND-

TTYT ngày 27/3/2024 của UBND huyện Định Hóa 
29/03/2024 Phan Thanh Nam  81/UBND-VP 

3 3 80/UBND-KN V/v đăng ký trồng chè vụ thu năm 2024 27/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  80/UBND-KN 

4 4 79/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1545/UBND-VP 

ngày 21/3/2024 của UBND huyện Định Hóa 
27/03/2024 Phan Thanh Nam  79/UBND-VP 

5 5 78/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn 1343/UBND-VP, 

ngày 14/3/2024 của UBND huyện Định Hóa 
27/03/2024 Phan Thanh Nam  78/UBND-VP 

6 6 77/UBND-VHXH  

Công văn về việc rà soát, đăng ký hỗ trợ trang thiết bị 

cho Nhà văn hóa, Khu thể thao xóm năm 2024 
27/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  77/UBND-VHXH 

7 7 76/UBND-KN V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng 26/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  76/UBND-KN 

8 8 72/UBND-ĐC  

Về việc đo chỉnh lý thửa đất làm hồ sơ cấp mới GCN 

QSD đất của Ông Vi Văn Hải 
25/03/2024 Phan Thanh Nam  72/UBND-ĐC 

9 9 71/UBND-VHXH  

V/v đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo 

NĐ20/2021/NĐ-CP 
25/03/2024 Phan Thanh Nam  71/UBND-VHXH 

10 10 70/UBND-VHXH  

Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với 

đối tượng được tặng thưởng huân, huy chương kháng 

chiến 

25/03/2024 Phan Thanh Nam  70/UBND-VHXH 

11 11 69/UBND-BCĐ 

V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm do 

nguyên nhân xã hội trên địa bàn xã Bảo Cường 
25/03/2024 Phan Thanh Nam  69/UBND-BCĐ 

12 12 68/UBND-ĐC  

Về việc đo chỉnh lý thửa đất làm hồ sơ cấp mới GCN 

QSD đất của Ông Vũ Văn Kiên 
22/03/2024 Phan Thanh Nam  68/UBND-ĐC 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471187
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15421452/20240401105502.pdf/03fd105e-7c4f-4321-8b77-0838a9a0f6cd
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471187
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471186
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15421452/20240401105349.pdf/cd2baac3-9525-4bc8-b213-09db263f33c7
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471186
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470774
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329075922.pdf/431c4376-fd86-40ce-81e8-7e7edc217428
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470774
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470775
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329080018.pdf/6e477473-6539-451f-9f36-ca165114e426
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470775
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470776
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329080059.pdf/7830aeef-6062-43b2-9446-00d4df48570e
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470776
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470777
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329080219.pdf/3271d4e9-e7a9-424c-8515-e9f38887c9fb
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470777
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470576
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240327082729.pdf/4c6e59f6-d2bb-4997-adc0-688b7883c016
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470576
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470617
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240326082722.pdf/011fa046-da27-4140-b30a-68f385b90c4c
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470617
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470478
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240325104701.pdf/b07ab907-3680-4ecf-880b-bb3cbbead71c
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470478
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470481
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240325104842.pdf/8810e659-2759-41d1-8e04-d706e57c6019
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470481
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470480
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240325104747.pdf/b9ea466d-f1d1-4698-9678-141c1f11da15
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470480
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470453
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240322133016.pdf/b8b93c6e-c3cd-4efc-8376-9bb12379d9cc
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470453
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STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

13 13 67/UBND-TPHT  V/v xác minh thông tin hộ tịch 21/03/2024 Phan Thanh Nam  67/UBND-TPHT 

14 14 66/UBND-ĐC  

V/v xác định nhân khẩu của các hộ bị ảnh hưởng để thực 

hiện lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB 
21/03/2024 Phan Thanh Nam  66/UBND-ĐC 

15 15 65/UBND-VHXH  

Về việc đề nghị hỗ trợ chi phí hỏa táng theo Nghị quyết 

số 26/2021/NQ-HĐND 
19/03/2024 Phan Thanh Nam  65/UBND-VHXH 

16 16 64/UBND-VHXH  

Về việc đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo NĐ 

số 150/2006/NĐ-CP 
19/03/2024 Phan Thanh Nam  64/UBND-VHXH 

17 17 63/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1336/UBND-NV 

ngày 14/3/2024 của UBND huyện Định Hóa 
19/03/2024 Phan Thanh Nam  63/UBND-VP 

18 18 62/UBND-ĐC  

V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá giá đất giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Định Hóa 
18/03/2024 Phan Thanh Nam  62/UBND-ĐC 

19 19 60/UBND-TCKT  Công văn về việc báo giá gạo trên địa bàn xã 15/03/2024 Phan Thanh Nam  60/UBND-TCKT 

20 20 59/UBND-ĐC  

Về việc đề nghị chỉnh lý GCN QSD đất theo QĐ thu hồi 

đất của hộ gia đình, cá nhân và Trịnh Thị Thông 
15/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  59/UBND-ĐC 

21 21 57/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1232/UBND-VP 

ngày 11/3/2024 của UBND huyện Định Hóa 
12/03/2024 Phan Thanh Nam 

 57/UBND-VP 

 

22 22 56/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 1189/UBND-NV 

ngày 08/3/2024 của UBND huyện Định Hóa 
11/03/2024 Phan Thanh Nam  56/UBND-VP 

23 23 55/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 947/UBND-NV 

ngày 28/02/2024 của UBND huyện Định Hóa 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  55/UBND-VP 

24 24 54/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 842/UBND-VP 

ngày 23/02/2024 của UBND huyện Định Hóa 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  54/UBND-VP 

25 25 53/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 834/UBND-VP 

ngày 22/02/2024 của UBND huyện Định Hóa 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  53/UBND-VP 

26 26 52/UBND-VP  

V/v triển khai thực hiện Công văn số 800/UBND-TTR 

ngày 21/02/2024 của UBND huyện Định Hóa 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  52/UBND-VP 

27 27 51/UBND-ĐC  

Về việc đo chỉnh lý thửa đất làm hồ sơ cấp đổi GCN 

QSD đất của ông Hồ Sĩ Thế 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  51/UBND-ĐC 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470300
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240322081302.pdf/1e8be68b-5a34-49f5-a5c5-833278ea2c22
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470300
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470299
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240322075728.pdf/627dbabb-4a82-4f61-b399-1ed8d62dd0f2
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470299
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470137
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320084050.pdf/9c1c9f46-932a-4d94-8403-972e07d8e61e
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470137
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470136
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320083955.pdf/fd320e70-5f77-4d62-923f-c9d818cda16e
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470136
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470138
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320084216.pdf/9868975b-9ade-424e-944d-8d6db8f8c905
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470138
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470128
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320083235.pdf/3e30fb17-0ecb-4ee7-bb6a-6987b845f94f
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470128
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470007
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240318094619.pdf/1a300b75-cad4-41d2-9839-be0daccbc66a
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470007
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470028
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240318151947.pdf/1ba8d130-0f02-4701-b125-e7c9cd176711
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470028
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469650
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240313091855.pdf/9ed990e0-5fea-4fd3-8805-b5632918555f
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469650
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240313091913.pdf/934e0ae6-ccd9-4130-8974-4a01be7baff7
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469400
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311154351.pdf/1091220a-575a-4669-8aa6-06886ed34e4d
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469400
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469395
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311153926.pdf/5e237128-8662-45f0-b4b8-62ccc0c0cd0a
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469395
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469396
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311154006.pdf/3408673f-98c5-447e-823b-b664587b2f52
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469396
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469397
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311154058.pdf/8d09d49a-1292-4a7f-9833-24ab11cafa64
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469397
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469398
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311154136.pdf/d1850ace-8961-4a02-8b67-945ea9b23ede
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469398
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469393
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311153726.pdf/b1855a91-a85f-4b6b-a6b7-221d1e60ebb5
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469393


4 

 

STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

28 28 50/UBND-ĐC  

Về việc đo chỉnh lý thửa đất làm hồ sơ cấp mới, cấp đổi 

GCN QSD đất của Bà Ma Thị Xuân 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  50/UBND-ĐC 

29 29 49/UBND-KN 

V/v Tổ chức tập huấn kỹ thuật nông lâm, chăn nuôi, 

thuỷ sản năm 2024 
04/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  49/UBND-KN 

30 30 48/UBND-NN V/v triển khai đăng ký trồng chè vụ thu năm 2024 04/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  48/UBND-NN 

II 
 

KẾ HOẠCH        

31 1 58/KH-UBND 

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa UBND xã 

với thanh niên; Gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND xã với 

thanh thiếu nhi năm 2024 

29/03/2024 Phan Thanh Nam  58/KH-UBND 

32 2 
57/KH-

GDQP&AN  

Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 

2024 
25/03/2024 Phan Thanh Nam  57/KH-GDQP&AN 

33 3 56/KH-UBND 

Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho Nam 

công dân đủ 17 tuổi trong năm, ra soát phúc tra tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ 

25/03/2024 Phan Thanh Nam  56/KH-UBND 

34 4 55/KH-UBND 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

trật tự, An toàn giao thông trên địa bàn xã Bảo Cường 

năm 2024 

25/03/2024 Phan Thanh Nam  55/KH-UBND 

35 5 54/KH-UBND 

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao 

hiệu quả quản trị và hành chính công xã Bảo Cường năm 

2024 

20/03/2024 Phan Thanh Nam  54/KH-UBND 

36 6 53/KH-UBND 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 

21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuối 

học sinh trong tình hình mới trên địa bàn xã Bảo Cường 

năm 2024 

19/03/2024 Phan Thanh Nam  53/KH-UBND 

37 7 52/KH-UBND 

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn xã Bảo Cường 

năm 2024 

19/03/2024 Phan Thanh Nam  52/KH-UBND 

38 8 51/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 19/03/2024 Phan Thanh Nam  51/KH-UBND 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469394
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311153824.pdf/222f8497-7f30-4a05-9824-60b88ee0b0a4
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469394
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469087
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240304140242.pdf/31d3e943-8567-43dc-8fec-93a85a0bfb48
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469087
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469086
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240304140017.pdf/398769be-f251-4ac5-b4c1-650a9214bda7
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469086
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471188
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15421452/20240401105611.pdf/fe98dc65-36c2-4f4c-a410-b00520543aea
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471188
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470616
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470616
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240326082627.pdf/6e3d0d05-4d3f-4252-af42-40de57cadef8
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470616
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470476
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240325104359.pdf/0f52f3f1-1466-4689-9f6c-d23c933cbd24
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470476
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470477
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240325104613.pdf/e07afe88-22b4-44b2-8574-5ee62b765758
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470477
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470407
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240322082523.pdf/8ec04301-90b9-4126-b4a8-06099baca391
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470407
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470131
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320083426.pdf/6574ca2d-3183-4384-aa28-a72392bebe5d
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470131
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470132
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320083512.pdf/58124f4a-5d3c-4f60-a434-d1dcbc94efae
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470132
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470134
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240320083717.pdf/28cada84-3075-4b8f-bf9f-65818ad68569
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470134
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STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

39 9 50/KH-UBND 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ xã 

Bảo Cường giai đoạn 2024-2025 
18/03/2024 Phan Thanh Nam  50/KH-UBND 

40 10 49/KH-UBND 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ 

tịch UBND xã với nhân dân năm 2024 
18/03/2024 Phan Thanh Nam  49/KH-UBND 

41 11 33/KH-UBND 

Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính xã Bảo Cường 

năm 2024 
18/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  33/KH-UBND 

42 12 48/KH-UBND 

Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-

CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo 

13/03/2024 Phan Thanh Nam 
 48/KH-UBND 

 

43 13 47/KH-UBND 

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Chung tay Cải 

cách hành chính" xã Bảo Cường năm 2024 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  47/KH-UBND 

44 14 46/KH-UBND 

Kế hoạch Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  46/KH-UBND 

45 15 45/KH-UBND 

Kế hoạch công tác trọng tâm ngành Nội vụ xã Bảo 

Cường năm 2024 
08/03/2024 Phan Thanh Nam  45/KH-UBND 

46 16 44/KH-UBND 

Kế hoạch về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi 

hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn xã  
08/03/2024 Phan Thanh Nam  44/KH-UBND 

47 17 43/KH-UBND 

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 

7439/QĐ-BCA-C11, ngày 12/10/2022 của Bộ Công an 

về việc ban hành quy trình quản lý, giám sát, giáo dục 

người chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Công an 

cấp xã 

08/03/2024 Phan Thanh Nam  43/KH-UBND 

III 
 

QUYẾT ĐỊNH        

48 1 65/QĐ-UBND 

Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn 

vốn đầu tư từ nguồn ngân sách năm 2024 thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới 

29/03/2024 Phan Thanh Nam 
  65/QĐ-UBND 

 

49 2 63/QĐ-UBND 

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã  
27/03/2024 Phan Thanh Nam  63/QĐ-UBND 

50 3 62/QĐ-UBND 

Quyết định chi chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang 

năm 2024 
26/03/2024 Phan Thanh Nam 

 62/QĐ-UBND 

 

http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470010
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240318105130.pdf/b68c1ff5-1762-4a35-993f-1dde4031ef85
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470010
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470009
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240318105052.pdf/29fe9e8c-b9af-4429-9107-4750996dbbb6
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470009
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470027
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240318151830.pdf/76f51f37-51d1-4b3e-9bbd-47aa2e31db26
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470027
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469673
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240313155218.pdf/e83d82c1-2d17-4a08-b9a9-805079619d7b
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469673
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240313155247.pdf/e82c422f-3a17-4a3b-80ba-dd0e7a1baf20
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469672
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240313155124.pdf/13f69e7c-d0c9-4296-b042-a7dc4c1a1e8d
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469672
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469647
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240313091105.pdf/1f605f0a-8eb3-49fa-b166-7087f9c30189
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469647
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469391
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311153430.pdf/dc0f027c-c9a1-40e1-857d-ead5f17382af
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469391
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469387
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311152948.pdf/af530139-44bb-445a-8f80-0b9daca906c0
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469387
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469390
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240311153342.pdf/65ea47a0-d654-4e8a-89e5-a811c49a1912
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/469390
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471189
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15421452/20240401105731.pdf/c82c2883-5630-497c-b31d-b938e6ff656d
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/471189
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15421452/20240401105746.xlsx/a66b3312-4150-432b-bbf7-c526f951b41d
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470773
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329075811.pdf/d42a8699-6b48-464f-9157-e5204b245332
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470773
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470778
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329080312.pdf/da92ff33-e39b-40b5-b9b2-4861d86734db
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/470778
http://baocuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/265009/15025352/20240329080339.doc/f93222d7-61f3-41f6-945b-adc5b140260a
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STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

51 4 61/QĐ-UBND 

Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội 

đồng tự đánh giá Chỉ số CCHC; Chỉ số hiệu quả quản trị 

và hành chính công trên địa bàn xã, năm 2024 

25/03/2024 Phan Thanh Nam  61/QĐ-UBND 

52 5 60/QĐ-UBND 

Quyết định xác minh nội dung đơn đề nghị của bà Phan 

Thị Thiện, xóm Tân Tiến, xã Bảo Cường, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

20/03/2024 Phan Thanh Nam  60/QĐ-UBND 

53 6 58/QĐ-UBND 

Về việc thành lập Đoàn tuyển tham gia thi đấu bóng 

chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền 

thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2024) 

20/03/2024 Phan Thanh Nam  58/QĐ-UBND 

54 7 57/QĐ-UBND Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 12/03/2024 Phan Thanh Nam 
 57/QĐ-UBND 

 

55 8 56/QĐ-UBND 

Quyết định phân công Cán bộ, Công chức thực hiện các 

chỉ tiêu, tiêu chí về Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 
12/03/2024 Phan Thanh Nam  56/QĐ-UBND 

56 9 55/QĐ-UBND 

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra cải cách hành chính xã 

Bảo Cường năm 2024 
11/03/2024 Phan Thanh Nam  55/QĐ-UBND 

IV 
 

THÔNG BÁO        

57 1 44/TB-UBND 

Thông báo niêm yết công khai mất Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất mang tên Hộ ông Lương Anh Dìn, sử 

dụng đất tại xóm Đồng Màn, xã Bảo Cường, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

29/03/2024 Phan Thanh Nam  44/TB-UBND 

58 2 43/TB-UBND 

Thông báo công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư từ 

nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách năm 2024 thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

29/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  43/TB-UBND 

59 3 42/TB-UBND 

Thông báo niêm yết công khai mất Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất mang tên Hộ bà Bàng Thị Ý, sử dụng 

đất tại xóm Làng Chùa, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên. 

29/03/2024 Phan Thanh Nam  42/TB-UBND 

60 4 41/TB-UBND 

Thông báo phân công cán bộ, công chức chuẩn bị tài liệu 

minh chứng chấm Chỉ số CCHC xã Bảo Cường năm 

2024 

26/03/2024 Phan Thanh Nam  41/TB-UBND 
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STT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Tài liệu đính kèm 

61 5 40/TB-UBND 

Thông báo công khai thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

UBND xã 

19/03/2024 Phan Thanh Nam  40/TB-UBND 

62 6 39/TB-TKT 

Thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính xã 

Bảo Cường năm 2024 
18/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  39/TB-TKT 

63 7 38/TB-UBND 

Thông báo Về việc công khai đơn xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Hùng - xóm 

Làng Mạ 

14/03/2024 Phan Thanh Nam  38/TB-UBND 

64 8 37/TB-UBND 

Thông báo phân công nhiệm vụ với các thành viên theo 

dõi chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật xã Bảo Cường 

năm 2024 

12/03/2024 Phan Thanh Nam  37/TB-UBND 

65 9 36/TB-UBND 

Thông báo về việc mất trang bổ sung kèm Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Chính và 

bà Hoàng Thị Vân, thường trú tại xóm Bãi Hội, xã Bảo 

Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

08/03/2024 Phan Thanh Nam  36/TB-UBND 

66 10 35/TB-UBND 

Thông báo danh mục văn bản của HĐND, UBND xã 

thực hiện công khai tháng 02, năm 2024 
05/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  35/TB-UBND 

67 11 34/TB-UBND 

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND xã Phan Thanh 

Nam tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2024 
04/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  34/TB-UBND 

68 12 33/TB-UBND 

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 

Bảo Cường (Tháng 3 năm 2024) 
01/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  33/TB-UBND 

69 13 32/TB-UBND 

Thông báo Về việc thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật 

xanh trong tháng 3/2024 trên địa bàn xã Bảo Cường 
01/03/2024 Nguyễn Xuân Vy  32/TB-UBND 

70 14 31/TB-BCH 

Thông báo phân công lịch trực Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và TKCN xã Từ 8 giờ ngày 01/3/2024 

đến 8 giờ ngày 01/4/2024 

01/03/2024 Phan Thanh Nam  31/TB-BCH 
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